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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế 
giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa 

học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 99/TTr-SNV ngày 18 

tháng 02 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 1.360.000.000 đồng (Một 
tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng) cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công 

trình đạt giải đặc biệt, A, B, C Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh 
Tông lần thứ Nhất, giai đoạn 2016 - 2021 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng 
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác 

giả, nhóm tác giả có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 
 

Đỗ Minh Tuấn 



DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ  
ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

  

  

T

T 

Tên tác giả, đồng 
tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Tên tác phẩm,  

công trình 
Thể loại 

Đạt 

giải 

Tiền 

thưởng 

I CHUYÊN NGÀNH THƠ 

1  
Nguyễn Minh 

Khiêm 
Hát nơi cửa sóng Trường ca Giải A 60.000.000 

2  Lê Quang Sinh Lồng lộng Xứ Thanh Tập thơ Giải B 40.000.000 

3  Bùi Lâm Bằng Từ ban công nhìn ra Tập thơ Giải B 40.000.000 

4  Đinh Ngọc Diệp Hành trình 4 Tập thơ Giải C 20.000.000 

5  
Phạm Thị Kim 

Khánh 
Mùa lá Tập thơ Giải C 20.000.000 

II CHUYÊN NGÀNH VĂN XUÔI  

6  Từ Nguyên Tĩnh Đời côi cút Tiểu thuyết Giải A 60.000.000 

7  
Hoàng Trọng 

Cường 
Truyện ngắn Hoàng 

Trọng Cường 
Truyện ngắn Giải A 60.000.000 

8  Hà Thị Cẩm Anh Bình minh xanh 
Tập truyện 

ngắn 
Giải B 40.000.000 

9  
Nguyễn Cẩm 

Hương 
Lời nguyền của rừng 

Tập truyện 
ngắn 

Giải B 40.000.000 

10  
Nguyễn Huy Súc 

(Nguyễn Huy Cúc) 
Người lưỡng bột Tập truyện Giải C 20.000.000 

11  Nguyễn Văn Đệ Nỗi niềm Tiểu thuyết Giải C 20.000.000 

12  Lê Bá Thự Tôi và làng tôi Văn xuôi Giải C 20.000.000 

III CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN PHÊ BÌNH 

13  
Lê Thị Lan 

Bút danh: Thy Lan 

Ngôn ngữ và đối 
thoại 

Tiểu luận, phê 
bình 

Giải B 

 
40.000.000 

14  Lê Xuân Soan Từ trong bụi phấn Chuyên luận Giải C 20.000.000 

IV CHUYÊN NGÀNH VĂN NGHỆ DÂN GIAN  

15  

Đồng tác giả: Trần 

Thị Liên, Phạm 
Hoàng Mạnh Hà 

Các dân tộc thiểu số 

Thanh Hóa nguồn gốc 
và đặc trưng văn hóa 

tộc người 

Nghiên cứu 
văn hóa 

Giải B 40.000.000 

16  

Đồng tác giả: 
Đào Huy Phụng, 

Lưu Đức Hạnh 

Tuyển tập truyền 
thuyết Thanh Hóa 

Văn hóa dân 
gian - Sưu 

tầm, khảo cứu 

Giải B 

 
40.000.000 



3 

 

T
T 

Tên tác giả, đồng 
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17  Trịnh Duy Hoành Tuấn kiệt Việt Nam 
Nghiên cứu 
văn hóa - Kể 

chuyện lịch sử 
Giải B 40.000.000 

18  Hà Văn Thương 
Trường ca Đại sự 

Mường Ca Da 

Truyện thơ 

dân gian dày 
607 trang gồm 
3 phần: Chữ 

Thái, phiên 
âm, Dịch sang 

Tiếng Việt 

Giải C 20.000.000 

19  Cao Sơn Hải Luật tục Mường 
Sưu tầm, biên 

dịch, khảo 

cứu 

Giải C 20.000.000 

20  Hoàng Thăng Ngói 
Linh tích Sầm Sơn 

Tập 1- tập 2 

Văn nghệ dân 
gian (Lịch sử 

văn hóa) 
Giải C 20.000.000 

V CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT 

21  Đỗ Chung 
Triển lãm cá nhân 

“Mây ngàn” 

Thể loại: Trừu 

tượng, chất 
liệu: Sơn dầu 

Giải A 60.000.000 

VI CHUYÊN NGÀNH NHIẾP ẢNH 

22  Lưu Trọng Thắng 
Tác phẩm Mùa nước 

về 
Ảnh đơn sắc Giải A 60.000.000 

23  Lê Công Bình 
Tác phẩm Chung sức 

- Together 
Ảnh màu Giải B 40.000.000 

24  Trần Đàm 
Sách ảnh “Chân dung 

cuộc sống” 
Sách ảnh Giải B 40.000.000 

25  Nguyễn Xuân Quý 
Tác phẩm Trước giờ 

bão đến 
Ảnh nghệ 

thuật 
Giải C 20.000.000 

26  Lê Hạc 
Tác phẩm ảnh Lão 

Hạc 
Sách ảnh Giải C 20.000.000 

VII CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN ẢNH  

27  Nguyễn Đăng Văn 
Phượng Đình một thời 

đạn lửa 
Phim tài liệu Giải C 20.000.000 

VIII CHUYÊN NGÀNH ÂM NHẠC 

28  Nguyễn Đồng Tâm 

Album ca nhạc: 
“Những nẻo đường 

quê Thanh” 

Gồm 12 ca 
khúc 

Giải 

Đặc biệt 
100.000.000 
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29  Nguyễn Thế Việt 
Sách nhạc: “Chiều 

sông Mã” 

Sách nhạc 
tuyển chọn 
165 ca khúc 

và hợp xướng 
viết về Thanh 

Hóa 

Giải A 60.000.000 

30  Đỗ Hoài Nam 
Ca khúc: “Về quê em 

đi anh” 
Ca khúc Giải B 40.000.000 

31  Mai Kiên 
Sách nhạc: “Về Lam 

Kinh ngày hội” 

Sách nhạc 

tuyển chọn 
150 ca khúc 

Giải B 40.000.000 

32  Hoàng Ngọc Hải 
Ca khúc: “Dòng sông 

Mã bến đợi” 
Ca khúc nghệ 

thuật 
Giải C 20.000.000 

33  Lê Xuân Chung 
Ca khúc: “Tiếng gọi 

niềm tin” 
Ca khúc Giải C 20.000.000 

34  
Hoàng Thanh 

Nhung 

Ca khúc: “Vọng Phu” 
Nhạc: Thanh Nhung 

Thơ: Đăng Sương 

Ca khúc Giải C 20.000.000 

35  
Phạm Khánh 

Hoàng 

Chùm ca khúc: “Chiều 
sông Mã”, “Huyền 

thoại một miền quê” 
Chùm ca khúc Giải C 20.000.000 

36  Lê Mạnh Thống 

Ca khúc: “Hang Co 
phường ngày ấy không 

quên” 
Ca khúc Giải C 20.000.000 

IX CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 

37  Lê Văn Thịnh 

Nhà ở biệt thự ông Lê 

Đình Anh và bà Lê 
Thị Loan, Khu đô thị 

Cầu Cao, thành phố 
Thanh Hóa 

Kiến trúc 
công trình nhà 

ở 
Giải B 40.000.000 

38  Vũ Việt Anh 

D’HOUSE - Ngôi 
nhà cho ba thế hệ, 

thành phố Thanh Hóa 

Kiến trúc 

công trình nhà 
ở 

Giải C 20.000.000 

39  
Đồng tác giả: Đặng 

Nguyệt Ánh và 

Nguyễn Thế Sơn./. 

Biểu tượng Đông Sơn, 
thị trấn Rừng Thông, 

huyện Đông Sơn 

Kiến trúc 
công trình 

công cộng 
Giải C 20.000.000 
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